	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM KHOA HỌC

 VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TP. HCM, ngày  26  tháng  01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập hội đồng xét th​ưởng Giải vàng 

Thương hiệu Thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam


CHỦ TỊCH
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

· Căn cứ Quyết định số 121/HĐBT ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép Liện hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội KHKTVN) thành lập và hoạt động;
· Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội KHKTVN;
· Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-LHH ngày 12/11/2007 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm;
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH,
        Điều 1. Thành lập Hội đồng Xét th​ưởng giải vàng Thương hiệu thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam (theo danh sách đính kèm).
        Điều 2. Hội đồng xét th​ưởng có nhiệm vụ giúp Trung tâm Khoa học và công nghệ thực phẩm trong việc xét th​ưởng các thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam, hoạt động theo quy chế xét thư​ởng do Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm ban hành. 

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng xét th​ưởng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

         Điều 4. Các ông (bà): Trư​ởng ban Tư​ vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp, các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng xét thư​ởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Nh​ư Điều 4;

- L​ưu: VT.
	TT. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CHỦ TỊCH
HẢI ĐĂNG


	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

 VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TP. HCM, ngày  26  tháng  01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế xét th​ưởng Giải vàng 

Thương hiệu Thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam


CHỦ TỊCH
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

· Căn cứ Quyết định số 121/HĐBT ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép Liện hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (LHHKHKTVN) thành lập và hoạt động;
· Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của LHHKHKTVN;
· Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-LHH ngày 12/11/2007 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm;
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH,

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét th​ưởng Giải vàng Thương hiệu Thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam.
Quy chế gồm 4 Chư​ơng, 10 Điều

        Điều 2. Hội đồng Xét th​ưởng sẽ căn cứ quy chế xét thư​ởng để xem xét, đư​a ra các hình thức khen thưởng các thương hiệu thực phẩm một cách trung thực, chính xác và công bằng. 

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

         Điều 4. Các ông (bà): Tr​ưởng ban Tư​ vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Nh​ư Điều 4;

- L​ưu: VT.
	TT. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CHỦ TỊCH
HẢI ĐĂNG


QUY CHẾ 

XÉT THƯỞNG GIẢI VÀNG THƯƠNG HIỆU 

THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG AN TOÀN VIỆT NAM


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng được xét giải thưởng Giải vàng Thương hiệu Thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam.
Giải thưởng Giải vàng thương hiệu thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là hình thức khen thưởng của Trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm tặng cho các doanh nghiệp thành viên Mạng truyền thông điện tử chất lượng an toàn thực phẩm Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước không là thành viên Mạng truyền thông điện tử chất lượng an toàn thực phẩm Việt Nam thuộc ngành thực phẩm tự nguyện tham gia chấp hành tốt các qui định của nhà nước và quốc tế, ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật vào kinh doanh sản xuất xây dựng thương hiệu.

Thương hiệu được tham gia chương trình là các Thương hiệu của các doanh nghiệp thuộc ngành thực phẩm hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Các thương hiệu tham gia chương trình phải hội đủ 1 trong các điều kiện sau:

1. Là thương hiệu của các doanh nghiệp thành viên Mạng truyền thông điện tử chất lượng an toàn thực phẩm Việt Nam;

2. Là thương hiệu ưu tú của các địa phương được chính quyền địa phương cấp tỉnh giới thiệu;

3. Là thương hiệu của các hội viên tập thể, hội viên tổ chức do Hiệp hội khoa học, hội ngành nghề giới thiệu;

4. Thương hiệu thực hiện các quy trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế;

5. Là thương hiệu hợp pháp trên thị trường.

Điều 2. Thời điểm xét tặng và công bố giải thưởng vào ngày 21 tháng 05 hàng năm. 

Điều 3. Cơ quan thương trực của Giải thưởng là Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm - tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên  hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cơ quan thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng, tổ chức hội đồng xét duyệt Giải thưởng, tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải thưởng.

CHƯƠNG II

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Điều 4:
Các thương hiệu đủ điều kiện tham gia như đã ghi ở Điều 1 phải hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ về Ban tổ chức theo thời hạn quy định.

Các thương hiệu khi giới thiệu trên mạng Internet sẽ được bạn đọc đánh giá và bình chọn.

Phương pháp chọn tham dự giải thưởng là chọn từ cao đến thấp.

Các doanh nghiệp có quyền tự nguyện tham gia giải thưởng.

1. Hồ sơ xét thưởng gồm:

· Bản đăng ký tham gia CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI GIẢI VÀNG THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG AN TOÀN VIỆT NAM (theo mẫu).

· Phiếu kết quả thử nghiệm của các cơ quan khoa học, kỹ thuật, y tế khu vực hoặc địa phương; các phòng thử nghiệm được công nhận; các phòng thử nghiệm đầu ngành hoặc kết quả thử nghiệm được cơ quan quản lý nhà nước công nhận. 

· Phải thực hiện nghiêm túc Quyết định 39 - 45 của Bộ Y tế và phải có giấy phép quảng cáo.

· Bản sao đăng ký chất lượng và nhãn hay bản tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

· Bản thuyết minh (theo mẫu), đính kèm các ý kiến của khách hàng, các tài liệu liên quan như: giấy chứng nhận do tổ chức có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt huy chương, giải thưởng tại các hội chợ, hội thi...; giấy độc quyền nhãn hiệu, kiểu dáng... (nếu có).

2. Riêng các loại thực dược và thực phẩm chức năng, ngoài những nội dung trên phải có giấy xác nhận được phép sử dụng/lưu hành do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp.

3. Nộp 03 mẫu quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam hay các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu chưa có tiêu chuẩn Việt Nam) phục vụ cho việc xét duyệt của Hội đồng xét thưởng. Mẫu này sẽ được hoàn trả sau khi xét duyệt, trừ trường hợp mẫu bị phá hủy.


Hồ sơ và các thủ tục nói trên phải được gửi về văn phòng Ban tổ chức đúng thời hạn quy định. 

Điều 5:  Mức xét duyệt cho thương hiệu
Có 2 mức thưởng được xét cấp cho thương hiệu mức xét duyệt và khen thưởng khi các thương hiệu tham gia chương trình đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Giải thưởng TOPTEN  chương trình đạt tiêu chuẩn sau:

Dành cho 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu của toàn  ngành hàng thực phẩm.
· Là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường 

· Có chất lượng cao, có hiệu quả kinh tế cao (chiếm tỷ lệ thị phần lớn trên thị trường)

· Có hàm lượng trí tuệ cao

· Đáp ứng các quy trình kỹ thuật

· Có phiếu bầu cao nhất và có điểm của Hội đồng xét thưởng cao nhất

2. Giải thưởng Giải vàng TOPTEN Thương hiệu  theo nhóm ngành hàng.

Dành cho 10 thương hiệu hàng đầu của một nhóm ngành hàng.

· Là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường 

· Có chất lượng cao, có hiệu quả kinh tế cao (chiếm tỷ lệ thị phần lớn trên thị trường)

· Đáp ứng các quy trình kỹ thuật

· Có hàm lượng trí tuệ cao

· Đáp ứng các quy trình kỹ thuật

· Đầy đủ hồ sơ 

Việc đánh giá và xét thưởng phải tuân thủ theo hướng dẫn về thang điểm và nguyên tắc xếp loại các sản phẩm tham gia xét thưởng. Kèm theo quy chế này (phụ lục 1). 
CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐIỀU 6:  Tổ chức xét thưởng
Ban tổ chức thành lập Hội đồng xét thưởng do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm chỉ định. Hội đồng Giám khảo đánh giá các làm việc theo quy chế ban hành theo quy chế này (phụ lục 2).

Kết quả xét thưởng sẽ được công bố trên báo chí và mạng Internet. 

ĐIỀU 7. Kính phí của giải thưởng

Kinh phí cho giải thưởng hàng năm được bổ sung từ nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp tham gia và Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Thực phẩm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 9. Bản Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện. Bản quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

■ PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ NGUYÊN TẮC XẾP LOẠI CÁC SẢN PHẨM THAM GIA XÉT THƯỞNG .

1. THANG ĐIỂM 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm gốc (a)
	Hệ số quan trọng (b)
	Tích điểm

(a x b)

	1
	Điểm bình chọn trên mạng Internet
	10
	1
	

	2
	Nội dung chất lượng – ( hồ sơ và quy trình quản lý)
	10
	2
	

	3
	Nội dung sáng tạo mới

	10
	2
	

	4
	Nội dung kinh tế
	10
	1
	

	5
	Đạt danh hiệu Hàng VN chất lượng cao

Đạt danh hiệu Sao vàng đất Việt
	10
	1
	

	6
	Đạt danh hiệu Thương hiệu việt uy tín - chất lượng.
	10
	1
	

	7
	Bảo vệ môi trường
	10
	1
	

	8
	Nội dung xã hội


	10
	1
	


Mỗi nội dung trên có thể chia thành 4 cấp để đánh giá mức độ từ cao xuống thấp và phân bố điểm gốc như sau:
· Cấp 1: 09-10

· Cấp 2: 07-08

· Cấp 3: 04-06

· Cấp 4: 01-03

Trong mỗi nội dung có thể chia nhỏ thành các tiểu nội dung để việc đánh giá được xác đáng, chi tiết hơn.

2. NGUYÊN TẮC XẾP LOẠI GIẢI THƯỞNG 

Giải vàng TOPTEN của chương trình :

Các thương hiệu được trao giải thưởng TOPTEN là các thương hiệu có số điểm cao nhất trong toàn ngành hàng dành cho 10 thương hiệu hàng đầu..
Giải vàng TOP TEN nhóm ngành hàng.

Các thương hiệu đạt danh hiệu Giải vàng Topten  là thương hiệu có số điểm từ 70 trở lên. 

■ PHỤ LỤC 2

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG

1. Hội đồng có các thành viên bao gồm các nhà khoa học làm Chủ tịch, các thành viên hội đồng khoa học xét thưởng và các tiểu ban xét thưởng chuyên ngành.

2. Hội đồng khoa học và các tiểu ban chuyên ngành được thành lập theo quyết định của Ban tổ chức và làm việc theo các nội dung quy định trong quyết định nói trên và theo quy chế này.

3. Việc xét thưởng được tiến hành theo 4 bước sau:

- Giai đoạn 1: Hội đồng kiểm tra tiến hành mở database của mạng in kết quả bình chọn của bạn đọc và căn cứ kết quả bình chọn để gửi hồ sơ cho doanh nghiệp, tổng kết phiếu bình chọn do bạn đọc gửi về.

- Giai đoạn 2: Hội đồng tiến hành thẩm tra những thương hiệu ngẫu nhiên và có vấn đề cần được xác minh.

- Giai đoạn 3: Các Tiểu ban chuyên ngành xem xét, làm việc thảo luận và đưa ra biên bản kết quả đánh giá. Căn cứ để đánh giá bản qui định về việc xét thưởng của Ban tổ chức, các phương pháp đánh giá và thang điểm do các tiểu ban khoa học xây dựng đã được Ban tổ chức Hội đồng thông qua.

Thảo luận về các kết quả của các Tiểu ban do toàn bộ các nhà khoa học trong Hội đồng chuyên đề thống nhất thông qua bằng phương pháp bỏ phiếu kín để cho điểm, đề nghị mức khen thưởng.

- Giai đoạn 4: Thẩm xét các kết quả đánh giá và mức khen thưởng đã đề nghị của Hội đồng xét thưởng. Hội đồng khoa học xét thưởng và các tiểu ban chuyên ngành làm việc độc lập theo nguyên tắc thảo luận dân chủ và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín (thông qua phiếu cho điểm hay biên bản cho điểm). Kết quả làm việc của Hội đồng phải được ghi biên bản, có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch và thư ký Hội đồng. Hồ sơ làm việc của Hội đồng khoa học gồm: Biên bản làm việc, Phiếu cho điểm của các thành viên Hội đồng khoa học; được chuyển cho hội đồng xét thưởng thẩm tra và bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ được giao cho Ban tổ chức công bố giải thưởng. 

4. Hội đồng khoa học làm việc tại địa điểm và thời gian do Ban tổ chức bố trí.

Mọi liên hệ với doanh nghiệp, với cá nhân đơn vị cần thiết khác trong quá trình làm việc của Hội đồng do Ban tổ chức sắp xếp. Trong trường hợp không thể có mẫu để xem xét đánh giá tại nơi làm việc của Hội đồng, Ban tổ chức sẽ chủ động bố trí để Hội đồng khoa học  xem xét đánh giá mẫu tại cơ sở (nếu có thể).

5. Hội đồng khoa học  chỉ đánh giá xét thưởng cho những hồ sơ đủ điều kiện ghi trong 3 điều qui định về xét thưởng và đáp ứng đầy đủ mọi quy định pháp luật hiện hành.

* Hội đồng khoa học  xét thưởng dựa trên hồ sơ và mẫu do Ban tổ chức chuyển đến.

6. Tất cả các kết quả làm việc của Hội đồng xét thưởng phải được bảo mật cho đến thời điểm công bố.

7. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng xét thưởng sẽ mời Chủ tịch Hội đồng khoa học  hay Tiểu ban chuyên ngành để làm rõ một số vấn đề liên quan đến kết quả đánh giá hoặc yêu cầu Hội đồng khoa học nhóm họp lại khi có khiếu nại (sau khi công bố).

Danh sách các thương hiệu được tặng Giải thưởng, Giấy chứng nhận được Chủ tịch Hội đồng xét thưởng trình Ban tổ chức thông qua và công bố. 
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